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ĐỀ THI ĐỊA LỚP 7 HỌC KỲ 1 MỚI NHẤT 
ĐỀ 1: 

 

Câu 1: (3 điểm) Cho biết nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí ở môi trường 

đới ôn hòa.    

Câu 2: (3 điểm) Em hãy phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa dưới đây. Biểu đồ đó 

thuộc môi trường đới nào? Nêu tính chất khắc nghiệt của khí hậu môi trường đó.   

   
Câu 3:  (3 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và 2 hình dưới đây, giải thích: 

- Châu Phi là châu lục nóng.  

-  Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn. 
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Câu 4: (1 điểm)  Em hãy cho biết những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế - 

xã hội châu Phi ? 

   HẾT 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm  

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN ĐỊA LÍ 7 

 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

 

 

Câu 1: 

 3 điểm 

) 

 

* Nguyên nhân: 

- Do khí thải, khói bụi từ: 

     + Hoạt động công nghiệp. 

     + Các phương tiện giao thông. 

     + Chất đốt sinh hoạt. 

- Do rò rỉ chất phóng xạ vào không khí. 

* Hậu quả: 

- Gây mưa a xít làm chết cây cối, phá huỷ các công trình xây dựng. 

- Gây bệnh đường hô hấp cho người, vật nuôi… 

- Làm tăng “hiệu ứng nhà kính”. 

- Tạo lỗ thủng trong tầng ô zôn. 

0,5đ 

 

 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

 

Câu 2: 

(3 

điểm  

- Phân tích biểu đồ: 

+ Nhiệt độ cao nhất: 10
0
C  tháng 7   

+ Nhiệt độ thấp nhất: -30
0
C  tháng 2   

+ Biên độ nhiệt: khoảng 40
0
C 

+ Có tới 8,5 tháng nhiệt độ dưới 0
0
C 

+ Nhiệt độ TB năm thấp: -12
0
C 

+ Lượng mưa ít  133mm/năm , chủ yếu là tuyết rơi. 

=> Thuộc môi trường đới lạnh. 

- Tính khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh:  

+ Lạnh lẽo quanh năm, nhiệt độ trung bình năm -10
0
C. 

+ Biên độ nhiệt năm lớn 

+ Mùa đông dài, mùa hạ ngắn. 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,5đ 

 

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

Câu 3 

(3 

điểm  

 

- Phần lớn lãnh thổ chẩu Phi nằm giữa hai chí tuyến, trong năm có 

hai lần mặt trời lên thiên đỉnh, góc chiếu của Mặt Trời lớn, châu 

Phi nhận được lượng nhiệt lớn, nên gọi là châu Lục nóng  nhiệt độ 

trung bình năm luôn trên 20
0
C) 

- Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn, vì: 

1đ 

 

 

 

 

     ?  
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+ Có hai đường chí tuyến Bắc và Nam  đi qua, tạo nên 2 khu khí áp 

cao. 

+ Địa hình cao, lãnh thổ hình khối, bờ biển ít bị cắt xẻ nên ít chịu 

ảnh hưởng của biển.  

+ Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh sát bờ   Ca-na-ri, Ben-ghe-la, 

Xô-ma-li) 

0,5đ 

 

1đ 

 

0,5đ 

 

Câu 4 

(1 

điểm  

Những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội châu 

Phi: 

- Bùng nổ dân số 

- Xung đột tộc người 

- Đại dịch AIDS 

- Sự can thiệp của nước ngoài 

 

  0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 2: 

Câu 1: ( 3.0 điểm ). Thực  vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc 

nghiệt khô hạn như thế nào ? 

Câu 2: ( 3.0 điểm ). Trình bày và giải thích đặc điểm  kí hậu châu Phi ? 

Câu 3: ( 1,5 điểm ).  Những nguyên nhân chủ yếu nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – 

xã hội của châu Phi . 

Câu 4: ( 2,5 điểm ).   Lượng khí thải CO2  làm cho trái đất nóng lên. Năm 1840 lượng 

khí thải ổn định ở mức 275 phần triệu, từ cách mạng công nghiệp đến nay lượng CO2 

không ngừng tăng lên. 

- Năm 1840 : 275 phần triệu 

- Năm 1957 : 312 phần triệu 

- Năm 1980 : 335 phần triệu 

- Năm 1997 : 355 phần triệu 

Em hãy vẽ biểu đồ cột và nhận xét nguyên nhân sự gia tăng lượng  CO2  
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ĐÁP ÁN: 
                  

 

 

 

 

Câu Đáp án Điểm 

1 

(3,0 điểm) 

* Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường 

khắc nghiệt khô hạn bằng cách: 

- Tự hạn chế sự mất hơi nước, tăng cường dự trữ nước và chất 

dinh dưỡng trong cơ thể:  

    + Đối với thực vật: cây rút ngắn chu kì sinh trưởng, lá bọc sáp, dày 

bóng hoặc biến thành gai, bộ rễ dài và to, dự trữ nước trong thân.  

    + Đối với động vật : vùi mình trong cát, hốc đá, chịu đói khát 

giỏi, dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể... 
 

 

 

1.0 

                                                                                                                             

1.0 

 

 

1.0 

2 

(3,0 điểm) 

 * Đặc điểm khí hậu châu phi: 

     - KhÝ hËu nãng, kh« bËc nhÊt trªn thÕ giíi. 

     - Lượng mưa ít ,phân bố không đồng đều  
     - H×nh thµnh hoang m¹c lín nhÊt thÕ 

giíi. 

* Nguyên nhân: 

     - Vì nằm giữa hai chí tuyến.  

     - Bờ biển ít bị cắt xẻ, lục địa hình khối rộng lớn, ảnh hưởng 

của biển không ăn sâu vào đất liền 

     - Ảnh hưởng của dòng biển lạnh chảy ven bờ.  

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0.5 

0.5 

 

0,5 

 

3 

(1.5 điểm) 

   -  Bùng nổ dân số. 

   - Đại dịch HIV/AIDS.  

   - Xung đột tộc người.  

   - Hạn hán triền miên.  

   - Can thiệp của người nước ngoài.  

 

0.5 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

4 

(2,5 điểm) 

 

* Vẽ đúng biều cột, rõ ràng, đẹp. 

* Nhận xét:  

   - Lượng CO2 không ngừng tăng lên từ 275 phần triệu đến 355 

phần triệu từ năm 1840 đến 1997. 

   - Nguyên nhân:  

 + Khói bụi nhà máy 

 + Phương tiện giao thông  

1.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 
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